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STT Điều Khoản Ý Kiến  Kiến nghị  

1  Các Điều 1 và 2 Chúng tôi nhận thấy một số dữ liệu nhất định được phân 

loại một cách chung chung vào dạng “dữ liệu quan 

trọng” hoặc “dữ liệu cốt lõi.”  Quy định không rõ ràng 

này có thể khiến các doanh nghiệp (a) gặp khó khăn 

trong việc phân loại và quản lý dữ liệu của họ một cách 

phù hợp, dẫn đến việc phân loại dữ liệu chưa đúng quy 

định, và (b) phải tuân thủ các yêu cầu nghiêm ngặt hơn 

về đánh giá rủi ro và đánh giá tác động trong hoạt động 

chuyển, xử lý dữ liệu xuyên biên giới, mặc dù các dữ 

liệu có liên quan có thể không thật sự quan trọng đến 

mức phải tuân thủ các yêu cầu đó.  Cụ thể như sau: 

(i) “Dữ liệu về giao dịch ngân hàng xuyên biên giới 

(từ 50.000 giao dịch trở lên)” được quy định là 

“dữ liệu cốt lõi.”1   Tuy nhiên, giao dịch ngân 

hàng xuyên biên giới là một hoạt động cơ bản của 

tổ chức tín dụng hoặc doanh nghiệp có giao dịch 

với các tổ chức ở nước ngoài, do đó các dữ liệu 

có liên quan không nên được coi là dữ liệu cốt lõi 

(mà theo đó phải tuân thủ các yêu cầu nghiêm 

ngặt hơn về đánh giá rủi ro và đánh giá tác động 

Chúng tôi kiến nghị rằng danh mục “dữ liệu 

quan trọng” và “dữ liệu cốt lõi” cần được rà soát 

và điều chỉnh một cách kỹ lưỡng nhằm đảm bảo 

rằng các dữ liệu được được nêu tại danh mục là 

rõ ràng và cụ thể.  Do danh mục “dữ liệu quan 

trọng” và “dữ liệu cốt lõi” có thể được Thủ 

tướng Chính phủ xem xét lại vào từng thời kỳ, 

danh mục này chỉ nên bao gồm các dữ liệu nào 

thật sự quan trọng, đồng thời không nên chứa 

bất kỳ dữ liệu nào không rõ ràng hoặc có thể gây 

tranh cãi.  Trong quá trình thực thi Luật Dữ 

Liệu, Thủ tướng Chính phủ có thể quyết định 

mở rộng phạm vi của các dữ liệu để bao gồm 

các dữ liệu thật sự là “dữ liệu quan trọng” và 

“dữ liệu cốt lõi” trên cơ sở đánh giá đầy đủ và 

toàn diện bởi các cơ quan có thẩm quyền. 

Chúng tôi hiểu rằng mục đích chính của Luật 

Dữ liệu là nhằm quản lý hoạt động sử dụng dữ 

liệu “quan trọng” và “cốt lõi” của các cơ quan 

nhà nước. Chúng tôi nhận thấy phần lớn các 

 
1  Dự Thảo Quyết Định, Điều 1.21. 
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trong hoạt động chuyển, xử lý dữ liệu xuyên biên 

giới).  Hơn nữa, tiêu chí để xác định dữ liệu cốt 

lõi trong trường hợp này dựa trên ngưỡng 50.000 

giao dịch ngân hàng là không rõ ràng và không 

thực tế.  Cụ thể, không rõ liệu ngưỡng này áp 

dụng đối với một tập dữ liệu đơn lẻ hay áp dụng 

đối với tổng hợp dữ liệu trong một khoảng thời 

gian cụ thể và kể cả nếu vậy thì cũng không rõ 

khoảng thời gian cụ thể đó là bao lâu.  Hơn nữa, 

không rõ ngưỡng này sẽ được áp dụng như thế 

nào trong thực tế.  Ví dụ, một ngân hàng thương 

mại có thể lưu trữ dữ liệu về các giao dịch ngân 

hàng xuyên biên giới của hơn 50.000 giao dịch 

trên máy chủ của mình trong hai năm, tuy nhiên, 

hàng ngày ngân hàng thương mại có thể xử lý 

(tức là truy xuất hoặc chuyển giao) ít giao dịch 

ngân hàng hơn (ví dụ: 100 giao dịch). Trong 

trường hợp này, không rõ ngân hàng sẽ phải phân 

loại và xử lý dữ liệu giao dịch đó trong hoạt động 

hàng ngày của mình như thế nào (tức là không rõ 

dữ liệu được xử lý hàng ngày đó được xem là dữ 

liệu cốt lõi hay dữ liệu khác). 

(ii) “Dữ liệu về điều tra tai nạn giao thông” được quy 

định là “dữ liệu quan trọng.”2   Chúng tôi cho 

rằng dữ liệu này không nên được phân loại là dữ 

liệu quan trọng, vì chúng khó có thể tác động đến 

quốc phòng, an ninh, đối ngoại, kinh tế vĩ mô, ổn 

định xã hội, sức khỏe và an toàn cộng đồng. Bên 

cạnh đó, hiện nay có nhiều công ty có vốn đầu tư 

nước ngoài đang là các công ty bảo hiểm tại Việt 

loại dữ liệu “quan trọng” và “cốt lõi” được liệt 

kê trong dự thảo Quyết định của Thủ tướng 

Chính phủ ban hành danh mục dữ liệu quan 

trọng và cốt lõi được đăng tải lấy ý kiến là dữ 

liệu do các cơ quan nhà nước quản lý là chủ 

yếu. Phần lớn doanh nghiệp thường không thu 

thập các dữ liệu này. Tuy nhiên, một số loại dữ 

liệu được phân loại là “quan trọng” trong 

dự thảo có thể là những dữ liệu mà nhiều công 

ty có thể có thu thập và xử lý. Ví dụ các dữ liệu 

sau: 

-    Dữ liệu về hợp đồng bảo hiểm, số tiền 

bảo hiểm, hồ sơ bồi thường bảo hiểm, số 

tiền bồi thường bảo hiểm của 10.000 

khách hàng trở lên (Điểm d khoản 8 

Điều 2 Dự thảo);  

-     Dữ liệu có thể được sử dụng để huy 

động xã hội, dữ liệu hành vi internet của 

hơn 100.000 người dùng (Điểm d khoản 

15 Điều 2 Dự thảo);  

-     Dữ liệu cá nhân cơ bản của 1 triệu người 

trở lên, dữ liệu cá nhân nhạy cảm khác 

của 10.000 người trở lên (Khoản 16 

Điều 2 Dự thảo).  

 

Chúng tôi đề xuất ban soạn thảo làm rõ 

rằng các loại dữ liệu nêu trên sẽ chỉ bao gồm 

các dữ liệu do cơ quan nhà nước hoặc các 

doanh nghiệp trong các ngành đặc thù (ví dụ: 

ngân hàng, bảo hiểm) thu thập và xử lý, 

chứ không áp dụng cho tất cả các doanh nghiệp. 

 
2  Dự Thảo Quyết Định, Điều 2.3(b). 
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Nam, cung cấp các gói bảo hiểm có liên quan đến 

xe cơ giới.  Nếu công ty bảo hiểm phải thực hiện 

nghĩa vụ bồi thường, rất có thể họ sẽ tiếp cận 

được dữ liệu về điều tra tai nạn giao thông từ cơ 

quan điều tra.  Trong trường hợp đó, rất có thể họ 

sẽ cần chuyển dữ liệu đó cho công ty mẹ hoặc các 

đơn vị tư vấn chuyên môn của họ ở nước ngoài 

nhằm mục đích báo cáo hoặc tham vấn phương 

án bồi thường.  Nếu dữ liệu trên được xem là dữ 

liệu quan trọng, rất có thể quá trình thực hiện bồi 

thường sẽ bị kéo dài do bên bảo hiểm phải thực 

hiện thủ tục liên quan đến đánh giá tác động theo 

quy định tại Dự Thảo Nghị Định 1. 

(iii) “Dữ liệu về sự cố kết cấu hạ tầng giao thông” 

được quy định là “dữ liệu quan trọng.”3 Chúng 

tôi cho rằng dữ liệu này không nên được phân 

loại là dữ liệu quan trọng, vì chúng khó có thể tác 

động đến quốc phòng, an ninh, đối ngoại, kinh tế 

vĩ mô, ổn định xã hội, sức khỏe và an toàn cộng 

đồng. Ngoài ra, hiện nay, rất nhiều nhà thầu là tổ 

chức nước ngoài hoặc doanh nghiệp Việt Nam có 

vốn đầu tư nước ngoài đã và đang tham gia vào 

các gói thầu về hạ tầng giao thông tại Việt Nam. 

Họ có thể tham vào các gói thầu xây dựng (trong 

trường hợp này, rất có thể sẽ có trường hợp hạ 

tầng do nhà thầu xây dựng gặp sự cố trong quá 

trình thi công hoặc trong thời hạn bảo hành) hoặc 

gói thầu khắc phục sự cố hạ tầng giao thông. Nhà 

thầu có thể sẽ được tiếp nhận dữ liệu về sự cố kết 

cấu hạ tầng giao thông và có thể sẽ cần chuyển 

 

Đề xuất sửa đổi, bổ sung quy định: 

 

Chúng tôi đề xuất sửa đổi, bổ sung một số quy 

định tại dự thảo Quyết định của Thủ tướng 

Chính phủ ban hành danh mục dữ liệu quan 

trọng và cốt lõi để phản ánh tiêu chí lợi ích công 

cộng khi xác định các loại dữ liệu này. Cụ thể 

như sau: 

 

-     Điểm d khoản 8 Điều 2: Dữ liệu về hợp 

đồng bảo hiểm, số tiền bảo hiểm, hồ sơ 

bồi thường bảo hiểm, số tiền bồi thường 

bảo hiểm của 10.000 khách hàng trở 

lên; trong trường hợp những dữ liệu 

này có tác động hoặc ảnh hưởng trực 

tiếp đến quốc phòng, an ninh, đối 

ngoại, kinh tế vĩ mô, ổn định xã 

hội, sức khoẻ hoặc an toàn cộng đồng. 

 

-     Điểm d khoản 15 Điều 2: Dữ liệu có thể 

được sử dụng để huy động xã hội, dữ 

liệu hành vi internet của hơn 100.000 

người dùng. (Sửa đổi này nhằm loại 

bỏ sự thiếu chắc chắn trong nội 

dung dự thảo hiện tại và làm 

rõ những dữ liệu nào sẽ thuộc trường 

hợp này).  

 

-     Khoản 16 Điều 2: Dữ liệu cá nhân cơ 

bản của 1 triệu người trở lên, dữ liệu cá 

 
3  Dự Thảo Quyết Định, Điều 2.3(b). 
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dữ liệu đó cho công ty mẹ hoặc các đơn vị tư vấn 

chuyên môn của họ ở nước ngoài nhằm mục đích 

báo cáo hoặc tham vấn phương án khắc phục sự 

cố.  Nếu dữ liệu trên được xem là dữ liệu quan 

trọng, rất có thể quá trình triển khai khắc phục sự 

cố sẽ bị kéo dài do nhà thầu phải thực hiện thủ 

tục liên quan đến đánh giá tác động theo quy định 

tại Dự Thảo Nghị Định 1. 

(iv) “Dữ liệu về việc thử nghiệm, sản xuất, dự trữ 

thuốc và dụng cụ, thiết bị y tế” được quy định là 

“dữ liệu quan trọng.”4 Chúng tôi cho rằng dữ liệu 

này không nên được phân loại là dữ liệu quan 

trọng, vì chúng khó có thể tác động đến quốc 

phòng, an ninh, đối ngoại, kinh tế vĩ mô, ổn định 

xã hội, sức khỏe và an toàn cộng đồng. Ngoài ra, 

hoạt động thử nghiệm, sản xuất, dự trữ thuốc và 

dụng cụ, thiết bị y tế có thể là các hoạt động thông 

thường và hàng ngày của rất nhiều doanh nghiệp 

tại Việt Nam và do đó không cần thiết quy định 

dữ liệu này là dữ liệu quan trọng. 

(v) “Dữ liệu về hồ sơ sức khoẻ của công dân Việt 

Nam (từ 10.000 người trở lên)” và “Dữ liệu về 

sinh trắc học của công dân Việt Nam (từ 10.000 

người trở lên)” được quy định là “dữ liệu quan 

trọng.”5  Tương tự góp ý của chúng tôi tại Đoạn 

(i) phía trên, không rõ liệu ngưỡng “10.000 

người” này áp dụng đối với một tập dữ liệu đơn 

lẻ hay áp dụng đối với tổng hợp dữ liệu trong một 

nhân nhạy cảm khác của 10.000 người 

trở lên, trong trường hợp những dữ 

liệu này có tác động hoặc ảnh hưởng 

trực tiếp đến quốc phòng, an ninh, đối 

ngoại, kinh tế vĩ mô, ổn định xã hội, 

sức khoẻ hoặc an toàn cộng đồng. 

Mẫu hồ sơ: Chúng tôi kiến nghị Chính phủ 

sớm ban hành mẫu hồ sơ đánh giá tác động 

chuyển, xử lý dữ liệu xuyên biên giới đối với dữ 

liệu cốt lõi và dữ liệu quan trọng mà các tổ chức 

phải nộp theo quy định tại dự thảo Nghị định 

quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi 

hành Luật Dữ liệu. 

 

 
4  Dự Thảo Quyết Định, Điều 2.6(b). 
5  Dự Thảo Quyết Định, Điều 2.6(c, d). 



Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam 2025      

 

Trang 5/20 

 

STT Điều Khoản Ý Kiến  Kiến nghị  

khoảng thời gian cụ thể và kể cả nếu vậy thì cũng 

không rõ khoảng thời gian cụ thể đó là bao lâu. 

Ngoài ra, vui lòng xem thêm góp ý của chúng về 

dữ liệu cá nhân có liên quan đến các loại dữ liệu 

này tại Mục 2 bên dưới. 

(vi) “Dữ liệu bảo mật ngân hàng, thông tin tài khoản 

của các doanh nghiệp và tổ chức quan trọng” 

được quy định là “dữ liệu quan trọng.”6   Tuy 

nhiên, “doanh nghiệp và tổ chức quan trọng” lại 

chưa được pháp luật định nghĩa cụ thể. 

(vii) “Dữ liệu khoản vay, dữ liệu giao dịch chứa thông 

tin của 1.000.000 người” được quy định là “dữ 

liệu quan trọng.”7  Tương tự góp ý của chúng tôi 

tại Đoạn (i) phía trên, không rõ liệu ngưỡng 

“1.000.000 người” này áp dụng đối với một tập 

dữ liệu đơn lẻ hay áp dụng đối với tổng hợp dữ 

liệu trong một khoảng thời gian cụ thể và kể cả 

nếu vậy thì cũng không rõ khoảng thời gian cụ 

thể đó là bao lâu. Ngoài ra, vui lòng xem thêm 

góp ý của chúng về dữ liệu cá nhân có liên quan 

đến các loại dữ liệu này tại Mục 2 bên dưới. 

(viii) “Dữ liệu về hợp đồng bảo hiểm, số tiền bảo hiểm, 

hồ sơ bồi thường bảo hiểm, số tiền bồi thường 

bảo hiểm của 10.000 khách hàng trở lên” được 

quy định là “dữ liệu quan trọng.”8 Tương tự như 

góp ý của chúng tôi tại Đoạn (i) phía trên, không 

rõ liệu ngưỡng 10.000 khách hàng này áp dụng 

 
6  Dự Thảo Quyết Định, Điều 2.8(c). 

7  Dự Thảo Quyết Định, Điều 2.8(c). 
8  Dự Thảo Quyết Định, Điều 2.8(d). 
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đối với một tập dữ liệu đơn lẻ hay áp dụng đối 

với tổng hợp dữ liệu trong một khoảng thời gian 

cụ thể và kể cả nếu vậy thì cũng không rõ khoảng 

thời gian cụ thể đó là bao lâu.  Ngoài ra, vui lòng 

xem thêm góp ý của chúng về dữ liệu cá nhân có 

liên quan đến các loại dữ liệu này tại Mục 2 bên 

dưới. 

(ix) “Dữ liệu về hoạt động sản xuất, điều phối, phân 

phối điện, khí đốt, dầu mỏ” được quy định là “dữ 

liệu quan trọng.”9  Dữ liệu này được mô tả rất 

chung và rộng, do vậy, nó có thể bao gồm dữ liệu 

vận hành của bất kỳ nhà máy điện nào ở Việt 

Nam (bao gồm cả các nhà máy điện được đầu tư 

bởi các nhà đầu tư nước ngoài) (ví dụ: dữ liệu 

liên quan đến hoạt động của các tấm pin mặt trời 

được sử dụng để phát điện, hoặc dữ liệu vận hành 

của tuabin hoặc các thiết bị khác nhằm phục vụ 

phát điện trong một nhà máy điện quy mô nhỏ). 

Tuy nhiên, về thực tế, chúng tôi tin rằng không 

phải tất cả dữ liệu vận hành của các nhà máy điện 

sẽ gây ra tác động đến quốc phòng, an ninh, đối 

ngoại, kinh tế vĩ mô, ổn định xã hội, sức khỏe và 

an toàn cộng đồng, do đó, các dữ liệu đó không 

nên được coi là dữ liệu quan trọng. Thực tiễn cho 

thấy có nhiều chủ đầu tư của các nhà máy điện ở 

Việt Nam thuê các nhà cung cấp dịch vụ nước 

ngoài cung cấp các dịch vụ liên quan đến vận 

hành và bảo trì các nhà máy điện để nâng cao 

hiệu quả phát điện; và cũng có nhiều nhà máy 

điện tại Việt Nam thuộc sở hữu của các nhà đầu 

 
9  Dự Thảo Quyết Định, Điều 2.9(a). 
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tư nước ngoài. Trong những trường hợp như vậy, 

dữ liệu được mô tả ở trên có thể cần được chia sẻ 

với các nhà cung cấp nước ngoài hoặc báo cáo 

cho công ty mẹ hoặc nhóm công ty ở nước ngoài 

một cách thường xuyên để phục vụ các mục đích 

cơ bản mà không ảnh hưởng đến quốc phòng, an 

ninh, đối ngoại, kinh tế vĩ mô, ổn định xã hội, sức 

khỏe và an toàn cộng đồng. Do loại dữ liệu này 

chưa được xác định cụ thể, các quy định trên gián 

tiếp yêu cầu một số lượng lớn các chủ đầu tư nhà 

máy điện phải tuân thủ các quy định về đánh giá 

tác động của việc chuyển, xử lý dữ liệu xuyên 

biên giới, và điều này có thể ảnh hưởng tiêu cực 

đến hoạt động thông thường của các chủ đầu tư 

của các nhà máy điện đó vì họ phải thực hiện 

thêm các thủ tục hành chính cho các hoạt động 

kinh doanh cơ bản của mình. 

(x) “Dữ liệu về điều tra, xử lý vụ việc vi phạm pháp 

luật thuộc lĩnh vực công nghiệp và thương mại” 

được quy định là “dữ liệu quan trọng.”10  Chúng 

tôi cho rằng loại dữ liệu này có phạm vi quá rộng 

bởi bản thân lĩnh vực công nghiệp, và đặc biệt là 

thương mại là chung chung và có thể bao gồm 

hầu hết các lĩnh vực và hoạt động kinh doanh 

trong nền kinh tế.  Quy định này có thể bao gồm 

các dữ liệu điều tra, xử lý vụ việc vi phạm hành 

chính có tính chất không nghiêm trọng và không 

có tác động đáng kể đến bất cứ khía cạnh quốc 

phòng, an ninh, đối ngoại, kinh tế vĩ mô, ổn định 

xã hội, sức khỏe và an toàn cộng đồng. Thậm chí 

 
10  Dự Thảo Quyết Định, Điều 2.9(b). 
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quy định này còn có thể bao gồm dữ liệu về các 

vụ việc vi phạm hành chính đã được báo chí và 

các phương tiện truyền thông đại chúng đăng tải 

thông tin. Do vậy, việc quy định loại dữ liệu này 

là dữ liệu quan trọng và phải đáp ứng các điều 

kiện và quy định nghiêm ngặt hơn là không hợp 

lý. Trong bối cảnh tại một doanh nghiệp có vốn 

đầu tư nước ngoài bị điều tra và xử lý về một 

hành vi vi phạm hành chính, và vụ việc có thể đã 

được báo chí đưa tin, nhưng nếu doanh nghiệp đó 

muốn báo cáo nội bộ cho công ty mẹ ở nước 

ngoài về vụ việc đó, thì lại phải tuân thủ các yêu 

cầu và thủ tục về chuyển và xử lý dữ liệu xuyên 

biên giới bởi dữ liệu đó được coi là dữ liệu quan 

trọng. 

(xi) “Dữ liệu về an toàn thực phẩm có thể ảnh hưởng 

đến cộng đồng chưa được công bố” được quy 

định là “dữ liệu quan trọng.”11  Chúng tôi cho 

rằng dữ liệu này được quy định một cách chung 

chung và có phạm vi quá rộng.   Bất kỳ doanh 

nghiệp sản xuất thực phẩm nào cũng đều phải 

phải đưa sản phẩm thực phẩm của mình ra thị 

trường thông qua các kênh khác nhau để đến tay 

người tiêu dùng. Do đó, với việc quy định quá 

chung chung như vậy, có thể hiểu rằng mọi thông 

tin về an toàn thực phẩm của bất kỳ doanh nghiệp 

sản xuất thực phẩm nào cũng đều có thể rơi vào 

dạng “có thể ảnh hưởng đến cộng đồng.” 

 
11  Dự Thảo Quyết Định, Điều 2.11. 
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Bên cạnh đó, trên thực tế, có nhiều doanh nghiệp 

sản xuất thực phẩm tại Việt Nam có vốn đầu tư 

nước ngoài, do vậy, việc đánh giá chất lượng và 

độ an toàn sản phẩm thực phẩm có thể không chỉ 

thực hiện tại Việt Nam mà còn có thể thực hiện 

tại các phòng ban chuyên môn tại công ty mẹ ở 

nước ngoài nhằm mục đích tham vấn. Nếu doanh 

nghiệp phải tuân thủ thêm điều kiện nghiêm ngặt 

áp dụng với dữ liệu quan trọng theo quy định tại 

Luật Dữ Liệu và các văn bản hướng dẫn, doanh 

nghiệp có thể gặp khó khăn trong việc tuân thủ 

nghĩa vụ kịp thời thông báo cho người tiêu dùng, 

tổ chức cá nhân có liên quan trong trường hợp 

phát hiện thực phẩm không đảm bảo an toàn và 

xử lý, khắc phục các sự cố về an toàn thực phẩm 

theo quy định pháp luật về an toàn thực phẩm.12 

(xii) “Dữ liệu chứa nội dung sáng tạo nghe nhìn chưa 

được tiết lộ, phạm vi truyền tải kinh doanh nghe 

nhìn của các tổ chức cấp tỉnh trở lên, dữ liệu 

giám sát và giám sát nghe nhìn” được quy định 

là “dữ liệu quan trọng.”13 Dự Thảo Quyết Định 

mô tả loại dữ liệu này một cách không rõ ràng và 

gây khó khăn trong việc đọc hiểu. Cụ thể, không 

rõ “tổ chức cấp tỉnh trở lên” là những tổ chức gì, 

bao gồm cơ quan nhà nước hay bao gồm cả các 

cơ quan tổ chức khác, ví dụ như các hội, hiệp hội 

ở cấp tỉnh trở lên, hay các tổ chức chính trị - xã 

hội cấp tỉnh trở lên. Ngoài ra, “nội dung sáng tạo 

nghe nhìn” và “dữ liệu giám sát và giám sát nghe 

 
12  Luật số 55/2010/QH12 của Quốc hội ngày 17 tháng 6 năm 2010 về an toàn thực phẩm, các Điều 7.2(e) và 8.2(d, đ). 
13  Dự Thảo Quyết Định, Điều 2.15(c).  Lưu ý, có hai điểm (c) tại Điều 2.15 của Dự Thảo Quyết Định, ở đây chúng tôi đề cập đến điểm (c) đầu tiên. 
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nhìn,” “phạm vi truyền tải kinh doanh nghe 

nhìn” đều không được quy định chi tiết và do đó 

dữ liệu này có phạm vi rất rộng khi có thể bao 

gồm các nội dung sáng tạo nghe nhìn được đăng 

tải bởi các cá nhân tổ chức lên các nền tảng hoạt 

động trên Internet như mạng xã hội (ví dụ như 

các video, các đoạn ghi âm). Và rõ ràng, trong 

những trường hợp như vậy, việc coi dữ liệu nghe 

nhìn như vậy là dữ liệu quan trọng và áp dụng 

các quy định nghiêm ngặt về bảo vệ dữ liệu quan 

trọng là không hợp lý bởi lẽ chúng khó có thể tác 

động đến quốc phòng, an ninh, đối ngoại, kinh tế 

vĩ mô, ổn định xã hội, sức khỏe và an toàn cộng 

đồng. 

(xiii) “Dữ liệu liên quan đến việc xây dựng, triển khai 

tài nguyên và bảo mật các mạng và hệ thống 

thông tin quan trọng” được quy định là “dữ liệu 

quan trọng.”14 Pháp luật không quy định thế nào 

là “mạng và hệ thống thông tin quan trọng” mà 

chỉ có quy định về “hệ thống thông tin quan trọng 

về an ninh quốc gia.”15   Việc quy định chung 

chung như vậy tại Dự Thảo Quyết Định dẫn đến 

phạm vi quá rộng của dữ liệu, mặc dù rõ ràng 

rằng chỉ những dữ liệu liên quan đến an ninh 

quốc gia mới nên được xem là dữ liệu quan trọng.  

(xiv) “Dữ liệu có thể được sử dụng để huy động xã hội, 

dữ liệu hành vi internet của hơn 100.000 người 

dùng” được quy định là “dữ liệu quan trọng.”16  

 
14  Dự Thảo Quyết Định, Điều 2.15(c).  Lưu ý, có hai điểm (c) tại Điều 2.15 của Dự Thảo Quyết Định, ở đây chúng tôi đề cập đến điểm (c) thứ hai. 

15  Luật số 24/2018/QH14 của Quốc hội ngày 12 tháng 6 năm 2018 về an ninh mạng, Điều 10. 
16  Dự Thảo Quyết Định, Điều 2.15(d) 
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Tuy nhiên, loại dữ liệu này được quy định một 

cách chung chung và không có định nghĩa cụ thể 

về “huy động xã hội” là gì, và do đó, dữ liệu này 

có phạm vi quá rộng. Ví dụ, không rõ một nội 

dung bất kỳ được chia sẻ trên mạng xã hội và thu 

hút đông đảo người dân Việt Nam tương tác thì 

có được coi là “huy động xã hội” không? Theo 

quy định hiện tại thì hoàn toàn có thể nếu chỉ dựa 

trên câu chữ của quy định vì rõ ràng dữ liệu nêu 

trên có thể được sử dụng để huy động xã hội, tuy 

nhiên, rõ ràng là nếu như vậy thì không hợp lý 

nếu coi bài viết trên mạng xã hội đó là dữ liệu 

quan trọng.  Đối với “dữ liệu hành vi internet của 

hơn 100.000 người dùng,” không rõ “hành vi 

internet” cụ thể là gì khi không có quy định cụ 

thể về nội dung này, và đồng thời, không rõ liệu 

ngưỡng 100.000 người dùng được áp dụng đối 

với một tập dữ liệu đơn lẻ hay áp dụng đối với 

tổng hợp dữ liệu trong một khoảng thời gian cụ 

thể và kể cả nếu vậy thì cũng không rõ khoảng 

thời gian cụ thể đó là bao lâu. 

(xv) “Dữ liệu cá nhân cơ bản của 1 triệu người trở 

lên, dữ liệu cá nhân nhạy cảm khác của 10.000 

người trở lên” được quy định là “dữ liệu quan 

trọng.”17   Tuy nhiên, không rõ liệu ngưỡng “1 

triệu người trở lên” và “10.000 người trở lên” 

được áp dụng đối với một tập dữ liệu đơn lẻ hay 

áp dụng đối với tổng hợp dữ liệu trong một 

khoảng thời gian cụ thể và kể cả nếu vậy thì cũng 

không rõ khoảng thời gian cụ thể đó là bao lâu.  

 
17  Dự Thảo Quyết Định, Điều 2.16. 
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Ngoài ra, vui lòng xem thêm góp ý của chúng tôi 

về dữ liệu cá nhân có liên quan đến các loại dữ 

liệu này tại Mục 2 bên dưới. 

2  Các Điều 2.6(c, d), 2.8(c), 

2.8(d), và 2.16 

Một số dữ liệu cá nhân nhất định được phân loại là “dữ 

liệu quan trọng” hoặc “dữ liệu cốt lõi.”  Chúng tôi hiểu 

rằng Dự Thảo Luật BVDLCN sẽ là văn bản luật chính 

điều chỉnh dữ liệu cá nhân và được ưu tiên áp dụng so 

với các luật khác trong lĩnh vực này.18  Nghị Định 13 

cũng đã quy định các yêu cầu đối với việc chuyển dữ 

liệu cá nhân xuyên biên giới (ví dụ như nộp hồ sơ đánh 

giá tác động chuyển dữ liệu cá nhân ra nước ngoài cho 

Bộ Công an).19  Với khung pháp lý hiện hành theo Nghị 

Định 13, việc bổ sung thêm các quy định quản lý hành 

chính về bảo vệ dữ liệu, bao gồm thủ tục hành chính đối 

với việc chuyển dữ liệu xuyên biên giới được quy định 

tại Luật Dữ Liệu và các văn bản quy phạm pháp luật 

hướng dẫn Luật Dữ Liệu, có lẽ là không cần thiết và sẽ 

tạo thêm gánh nặng cho các doanh nghiệp.  Do đó, một 

số dữ liệu cá nhân được quy định là “dữ liệu quan trọng” 

hoặc “dữ liệu cốt lõi” theo Dự Thảo Quyết Định nên 

được loại bỏ (ví dụ như dữ liệu về hồ sơ sức khỏe và dữ 

liệu về sinh trắc học của công dân Việt Nam).20 

Chúng tôi kiến nghị rằng dữ liệu được quy định 

tại Dự Thảo Quyết Định là dữ liệu cá nhân nên 

được loại bỏ khỏi danh mục “dữ liệu quan 

trọng” và “dữ liệu cốt lõi,” vì dữ liệu cá nhân đã 

được quy định tại văn bản quy phạm pháp luật 

riêng. 

3  Điều 1 và 2 Xuyên suốt Dự Thảo Quyết Định, có nhiều loại dữ liệu 

được mô tả là “chưa công bố” hoặc “chưa được tiết lộ.”  

Ví dụ như “Dữ liệu về an toàn sinh học chưa được công 

bố,” “Dữ liệu chứa nội dung sáng tạo nghe nhìn chưa 

được tiết lộ.”21  Tuy nhiên, chưa có bất kỳ quy định nào 

Chúng tôi kiến nghị rằng định nghĩa về “dữ liệu 

chưa công bố” và “dữ liệu chưa được tiết lộ” 

cần được bổ sung tại Dự Thảo Nghị Định 1 hoặc 

Dự Thảo Quyết Định. 

 
18  Dự Thảo Luật BVDLCN, Điều 6.1. 

19  Nghị Định 13, Điều 25. 

20  Dự Thảo Quyết Định, Điều 2.6 (c-d). 
21  Dự Thảo Quyết Định, các Điều 2.12 và 2.15(c). 
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định nghĩa “dữ liệu chưa công bố” hay “dữ liệu chưa 

được tiết lộ” cũng như quy định chi tiết cách thức công 

bố dữ liệu hay tiết lộ dữ liệu.  Trong bối cảnh còn thiếu 

vắng các quy định cụ thể về công bố dữ liệu và tiết lộ 

dữ liệu, việc tuân thủ có thể sẽ khó khăn hơn do không 

rõ làm thế nào để xác định được “dữ liệu chưa công bố” 

và “dữ liệu chưa được tiết lộ.” 

4  Điều 1. Dữ liệu cốt lõi  Dữ liệu về giao dịch ngân hàng xuyên biên giới (từ 

50.000 giao dịch trở lên) được coi là dữ liệu cốt lõi. Điều 

này có tác động đáng kể đến lĩnh vực tài chính. Đáng 

chú ý, các tổ chức tài chính sẽ phải nộp báo cáo đánh 

giá tác động và xin phê duyệt từ Bộ Công an (BCA) 

trước khi thực hiện bất kỳ hoạt động chuyển dữ liệu 

xuyên biên giới nào. Quy định này chắc chắn sẽ gây ra 

sự chậm trễ trong các giao dịch ngân hàng ra nước 

ngoài, kéo theo hiệu ứng domino ảnh hưởng đến sự ổn 

định tài chính, làm gián đoạn dòng tiền và tạo ra sự bất 

ổn. Bên cạnh đó, bất kỳ lợi ích nào từ luồng dữ liệu 

xuyên biên giới nhờ việc tận dụng điện toán đám mây 

cũng có thể bị triệt tiêu do các yêu cầu quản lý chặt chẽ 

hơn. Ngoài ra, không rõ ngưỡng 50.000 giao dịch được 

tính theo ngày, tháng hay một khoảng thời gian khác. 

Giả sử con số này được xác định trong một tuần, thì việc 

số lượng giao dịch dao động quanh mức 50.000 sẽ tạo 

ra sự bất cập trong thực thi. Nếu một tuần có 49.999 giao 

dịch, tuần tiếp theo là 50.001, rồi giảm xuống 49.879, 

sau đó lại tăng lên 50.002, thì làm thế nào để xác định 

chính xác khi nào dữ liệu được coi là cốt lõi? Cách tiếp 

cận dựa trên ngưỡng số lượng như vậy gây ra nhiều 

thách thức trong triển khai thực tế.  

 

Chúng tôi kiến nghị loại bỏ Khoản 21 Điều 1 

khỏi Dự thảo Quyết định, vì quy định này không 

phù hợp với thông lệ quốc tế và có thể tạo ra rào 

cản đối với quá trình hội nhập sâu rộng của Việt 

Nam với các nước ASEAN cũng như kết nối 

giữa Việt Nam và phần còn lại của thế giới. 
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Về mặt nguyên tắc, việc xác định dữ liệu là cốt lõi hay 

quan trọng không nên dựa trên số lượng, mà phải dựa 

trên bản chất của dữ liệu. Nếu một giao dịch ngân hàng 

xuyên biên giới không phải là dữ liệu cốt lõi, thì việc 

nhân lên 50.000 lần cũng không thể biến nó thành dữ 

liệu cốt lõi. Lấy ví dụ về tài liệu mật của chính phủ: Việc 

một tài liệu được coi là "mật" hay không phải dựa trên 

nội dung của nó và tác động nếu bị rò rỉ. Nếu một tài 

liệu không được xem là mật vì nó chỉ chứa thông tin về 

số lần người dân Hà Nội ngáp trong một ngày, thì việc 

có thêm các tài liệu tương tự về số lần ngáp của người 

dân ở TP.HCM, Hội An hay Đà Nẵng cũng không thể 

khiến thông tin đó trở thành tài liệu mật. 

5  
Khoản 21 Điều 1  

 

Điểm d khoản 8 Điều 2; 

Khoản 16 Điều 2 

Căn cứ Khoản 6 và Khoản 7 Điều 3 Luật Dữ liệu, chúng 

tôi hiểu rằng tùy vào mức độ tác động đến quốc phòng, 

an ninh, đối ngoại, kinh tế vĩ mô, ổn định xã hội, sức 

khỏe và an toàn cộng đồng mà phân loại dữ liệu cốt lõi 

hay quan trọng. Điều 3 và Điều 4 Dự thảo Nghị định 

cũng xây dựng những tiêu chí xác định dữ liệu cốt lõi 

và dữ liệu quan trọng.  

 

Với những căn cứ này, Dự thảo Quyết định ban hành 

danh mục dữ liệu quan trọng, dữ liệu cốt lõi (Dự thảo 

Quyết định) đã ban hành một loạt danh mục dữ liệu quan 

trọng, cốt lõi. Tuy nhiên, chúng tôi nhận thấy những 

điểm chưa phù hợp sau: 

 

1. Chúng tôi chưa rõ những “Dữ liệu về giao dịch 

ngân hàng xuyên biên giới (từ 50.000 giao dịch trở lên)” 

(Khoản 21 Điều 1 Dự thảo Quyết định – Dữ liệu cốt lõi), 

“Dữ liệu về hợp đồng bảo hiểm, số tiền bảo hiểm, hồ 

sơ bồi thường bảo hiểm, số tiền bồi thường bảo hiểm 

+ Đề xuất điều chỉnh theo 02 phương án như 

sau: 

 

Phương án 1: Bỏ Điều 21 Khoản 1 Dữ liệu cốt 

lõi và Điểm d Khoản 8 Điều 2, Khoản 16 Điều 

2, cụ thể: 

 

“Điều 1. Dữ liệu cốt lõi 

… 

21. Dữ liệu về giao dịch ngân hàng xuyên biên 

giới (từ 50.000 giao dịch trở lên). 

… 

 

Điều 2. Dữ liệu quan trọng 

… 

8. Dữ liệu thuộc lĩnh vực tài chính, ngân sách 

a) Dữ liệu về quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y 

tế, bảo hiểm thất nghiệp chưa công bố; 
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của 10.000 khách hàng trở lên” (Điểm d Khoản 8 Điều 

2 Dự thảo Quyết định – Dữ liệu quan trọng) thuộc 

những tiêu chí nào, có tác động như thế nào đến 

“quốc phòng, an ninh, đối ngoại, kinh tế vĩ mô, ổn 

định xã hội, sức khỏe và an toàn cộng đồng” theo 

Khoản 6 và Khoản 7 Điều 3 Luật Dữ liệu. Trong khi 

đó, những giao dịch ngân hàng, thông tin hợp đồng 

bảo hiểm, quyền lợi bảo hiểm là những thông tin của 

các tổ chức tín dụng, doanh nghiệp bảo hiểm có được 

trong hoạt động kinh doanh được phép thông 

thường. Với doanh nghiệp bảo hiểm, chúng tôi bảo vệ 

dữ liệu của khách hàng theo Luật Kinh doanh bảo hiểm, 

Luật Bảo vệ người tiêu dùng, Nghị định 13/2023/NĐ-

CP ngày 17/04/2023 (và sắp tới đây là Luật Bảo vệ dữ 

liệu cá nhân) và pháp luật có liên quan khác.  

 

2. Chúng tôi cũng hiểu rằng  quy định bao gồm các dữ 

liệu như trình bày tại điểm 1 nêu trên sẽ gây ảnh hưởng 

nghiêm trọng đến việc thực hiện hoạt động kinh 

doanh thông thường được phép, phục vụ khách hàng 

theo cam kết và đã chịu sử điều chỉnh, quản lý (bao 

gồm cả giám sát, kiểm tra, thanh tra của các cơ quan 

quản lý nhà nước chuyên ngành) và hạn mức số lượng 

dữ liệu, khách hàng để phân loại dữ liệu cốt lõi, dữ liệu 

quan trọng quá thấp, dẫn đến hầu hết dữ liệu trong 

doanh nghiệp đều đủ tiêu chí trở thành dữ liệu cốt lõi, 

dữ liệu quan trọng. Cụ thể hơn: 

 

+ Đối với quy định “Dữ liệu về giao dịch ngân hàng 

xuyên biên giới (từ 50.000 giao dịch trở lên)” (Khoản 

21 Điều 1 Dự thảo Quyết định – Dữ liệu cốt lõi): Với dữ 

liệu năm 2024, thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt 

Nam đạt hơn 17 tỷ giao dịch, tổng giá trị đạt khoảng 280 

b) Dữ liệu nghiệp vụ về hoạt động của Ngân 

hàng Nhà nước, kho bạc nhà nước; 

c) Dữ liệu bảo mật ngân hàng, thông tin tài 

khoản của các doanh nghiệp và tổ chức quan 

trọng, dữ liệu khoản vay, dữ liệu giao dịch chứa 

thông tin của 1.000.000 người. 

d) Dữ liệu về hợp đồng bảo hiểm, số tiền bảo 

hiểm, hồ sơ bồi thường bảo hiểm, số tiền bồi 

thường bảo hiểm của 10.000 khách hàng trở 

lên 

… 

16. Dữ liệu cá nhân cơ bản của 1 triệu người 

trở lên, dữ liệu cá nhân nhạy cảm khác của 

10.000 người trở lên. 

…” 

 

Phương án 2: Nếu giữ những quy định này, đề 

xuất Ban soạn thảo điều chỉnh theo hướng nêu 

rõ những dữ liệu này phải “do cơ quan nhà nước 

thu thập, quản lý” để thống nhất các danh mục 

còn lại, cụ thể: 

 

“Điều 1. Dữ liệu cốt lõi 

… 

21. Dữ liệu về giao dịch ngân hàng xuyên biên 

giới (từ 50.000 giao dịch trở lên) do cơ quan 

nhà nước thu thập, quản lý. 

… 

 

Điều 2. Dữ liệu quan trọng 

… 
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triệu tỷ đồng (tăng hơn 120% về giá trị so với cùng kỳ). 

Hiện nay, việc thanh toán không dùng tiền mặt phần lớn 

đến từ giao dịch thẻ quốc tế như Mastercard, Visa, JCB. 

Do vậy, hạn mức giao dịch 50.000 giao dịch trở lên để 

được phân loại thành dữ liệu cốt lõi là quá thấp.  

 

+ Trong khi điểm c Khoản 8 Điều 2 Dự thảo Quyết định 

quy định “Dữ liệu bảo mật ngân hàng, thông tin tài 

khoản của các doanh nghiệp và tổ chức quan trọng, dữ 

liệu khoản vay, dữ liệu giao dịch chứa thông tin của 

1.000.000 người” (hạn mức 1.000.000 người) để phân 

loại thành dữ liệu quan trọng. Trong khi đó, trong lĩnh 

vực kinh doanh bảo hiểm thì “Dữ liệu về hợp đồng bảo 

hiểm, số tiền bảo hiểm, hồ sơ bồi thường bảo hiểm, số 

tiền bồi thường bảo hiểm của 10.000 khách hàng trở 

lên” (hạn mức 10.000 khách hàng) đã trở thành dữ liệu 

quan trọng. Hạn mức số lượng khách hàng giữa lĩnh vực 

ngân hàng và kinh doanh bảo hiểm có độ chênh quá lớn. 

Trong khi đó, các doanh nghiệp bảo hiểm có thể có đến 

vài trăm nghìn đến hàng triệu khách hàng, do vậy mà 

hạn mức 10.000 khách hàng là quá thấp. 

 

3. Qua các danh mục trong Dự thảo Quyết định, chúng 

tôi nhận thấy Ban soạn thảo đang xây dựng danh mục 

dữ liệu cốt lõi, dữ liệu quan trọng là những dữ liệu thuộc 

an ninh, quốc phòng, hoặc những dữ liệu về đất dai, tài 

chính, ngân sách do “cơ quan nhà nước thu thập, quản 

lý”, hay “chưa được công bố”.  

 

Tuy nhiên, việc xây dựng danh mục tại Dự thảo Quyết 

định không thống nhất, chưa rõ ràng về việc liệu “Dữ 

liệu về giao dịch ngân hàng xuyên biên giới (từ 50.000 

giao dịch trở lên)” (Khoản 21 Điều 1 Dự thảo Quyết 

8. Dữ liệu thuộc lĩnh vực tài chính, ngân sách 

do cơ quan nhà nước thu thập, quản lý bao 

gồm: 

a) Dữ liệu về quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y 

tế, bảo hiểm thất nghiệp chưa công bố; 

b) Dữ liệu nghiệp vụ về hoạt động của Ngân 

hàng Nhà nước, kho bạc nhà nước; 

c) Dữ liệu bảo mật ngân hàng, thông tin tài 

khoản của các doanh nghiệp và tổ chức quan 

trọng, dữ liệu khoản vay, dữ liệu giao dịch chứa 

thông tin của 1.000.000 người. 

d) Dữ liệu về hợp đồng bảo hiểm, số tiền bảo 

hiểm, hồ sơ bồi thường bảo hiểm, số tiền bồi 

thường bảo hiểm của 10.000 khách hàng trở 

lên” 

… 

 

Và bỏ Khoản 16. “16. Dữ liệu cá nhân cơ bản 

của 1 triệu người trở lên, dữ liệu cá nhân nhạy 

cảm khác của 10.000 người trở lên do cơ quan 

nhà nước thu thập, quản lý.” 

…” 
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định – Dữ liệu cốt lõi) hay “Dữ liệu về hợp đồng bảo 

hiểm, số tiền bảo hiểm, hồ sơ bồi thường bảo hiểm, số 

tiền bồi thường bảo hiểm của 10.000 khách hàng trở 

lên” (Điểm d Khoản 8 Điều 2 Dự thảo Quyết định – Dữ 

liệu quan trọng) có phải do “cơ quan nhà nước thu thập, 

quản lý” hay không. Cách hiểu đúng sẽ là phải do “cơ 

quan nhà nước thu thập, quản lý”. 

 

4. Đối với “Dữ liệu cá nhân cơ bản của 1 triệu người 

trở lên, dữ liệu cá nhân nhạy cảm khác của 10.000 

người trở lên” (Khoản 16 Điều 2 – Dữ liệu quan trọng), 

chúng tôi đề xuất không bao gồm tại Dự thảo Quyết 

định này các loại dữ liệu sau: 

 

+ Dữ liệu cá nhân vì được điều chỉnh tại quy định 

pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân  

+ Dữ liệu sở hữu riêng của tổ chức là doanh nghiệp 

không bao gồm dữ liệu thu thập được từ Cơ sở dữ 

liệu tổng hợp quốc gia và các dữ liệu này được xác 

định, phân loại là dữ liệu cốt lõi, dữ liệu quan trọng 

bởi cơ quan nhà nước theo quy định của pháp luật. 

6  Điều 2. Dữ liệu quan trọng Các loại dữ liệu được quy định là dữ liệu quan trọng 

trong Dự thảo có phạm vi rất rộng và bao gồm cả dữ liệu 

cá nhân. Ví dụ, dữ liệu cá nhân cơ bản của từ 1 triệu 

người trở lên, dữ liệu cá nhân nhạy cảm của từ 10.000 

người trở lên, hồ sơ y tế, dữ liệu bảo hiểm và dữ liệu 

giao dịch của từ 1 triệu người trở lên đều được coi là dữ 

liệu quan trọng.  

 

Do đó, cần có lý do và mục tiêu hợp lý để điều chỉnh 

một phạm vi dữ liệu rộng như vậy.  

 

Chúng tôi kiến nghị loại bỏ các nội dung sau 

khỏi danh sách dữ liệu quan trọng, vì chúng đã 

được điều chỉnh theo các quy định hiện hành về 

bảo vệ dữ liệu cá nhân:  

- Điều 2 Khoản 6 điểm c và d  

- Điều 2 Khoản 8 Điểm a, c, và d 

- Điều 2 Khoản 15 Điểm d 

- Điều 2 Khoản 16 (về dữ liệu cá nhân và 

dữ liệu cá nhân nhạy cảm) 
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Hơn nữa, việc xử lý dữ liệu cá nhân đã được điều chỉnh 

theo các quy định hiện hành về bảo vệ dữ liệu cá nhân 

tại Việt Nam, một số trong đó có sự chồng chéo với các 

yêu cầu của Luật Dữ liệu và các dự thảo nghị định liên 

quan. Hiện nay, các tổ chức đã phải nộp báo cáo đánh 

giá tác động liên quan đến chuyển dữ liệu xuyên biên 

giới và xử lý dữ liệu cá nhân lên BCA, đồng thời duy trì 

các hồ sơ liên quan. Dự thảo Nghị định hướng dẫn Luật 

Dữ liệu có các quy định tương tự, đồng nghĩa với việc 

các tổ chức sẽ phải thực hiện công việc trùng lặp và bổ 

sung để đáp ứng yêu cầu của cả hai luật. Điều này tạo 

ra gánh nặng đáng kể về nguồn lực và thời gian cho 

doanh nghiệp. 

7  
Điều 2  'Dữ liệu quan trọng' được định nghĩa trong Luật Dữ liệu 

“là dữ liệu có thể tác động đến quốc phòng, an ninh, đối 

ngoại, kinh tế vĩ mô, ổn định xã hội, sức khỏe và an toàn 

cộng đồng thuộc danh mục do Thủ tướng Chính phủ ban 

hành.” Điều 3 của Dự thảo Quy định chi tiết một số điều 

và biện pháp thi hành Luật Dữ liệu không mô tả rõ mức 

độ ảnh hưởng cần thiết để một tập dữ liệu được coi là 

"dữ liệu quan trọng", mà chỉ quy định rằng việc xác định 

“phải dựa trên mức độ ảnh hưởng”.  

 

Danh mục các tập dữ liệu 'Dữ liệu quan trọng' do Thủ 

tướng Chính phủ (TTCP) đề xuất trong dự thảo Quyết 

định chưa chắc đã có tác động vĩ mô đến Việt Nam, ví 

dụ: “Dữ liệu bảo mật ngân hàng, thông tin tài khoản của 

các doanh nghiệp và tổ chức quan trọng, dữ liệu khoản 

vay, dữ liệu giao dịch chứa thông tin của 1.000.000 

người” và “Dữ liệu cá nhân cơ bản của 1 triệu người 

trở lên, dữ liệu cá nhân nhạy cảm khác của 10.000 

người trở lên”. 

Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ 

nên loại trừ dữ liệu kinh doanh nội bộ, ví dụ như 

thông tin giao dịch và loại trừ dữ liệu cá nhân vì 

loại dữ liệu này đã được Luật Bảo vệ Dữ liệu Cá 

nhân điều chỉnh. 

 

Chúng tôi đề xuất rằng điều này được nêu rõ 

ràng hơn. Nếu không, điều này sẽ gây ra rất 

nhiều nhầm lẫn về mặt hành chính cho các công 

ty Việt Nam đang cố gắng tuân thủ và có thể làm 

chậm lại hoạt động. 
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Định nghĩa về Dữ liệu quan trọng tại Điều 2 của Dự thảo 

quyết định của Thủ tướng Chính phủ nên loại trừ dữ liệu 

nội bộ của các khối tư nhân trừ trường hợp tập dữ liệu 

đạt đến ngưỡng có tác động lớn đến nền kinh tế/xã hội 

Việt Nam. 

 

Ví dụ, không rõ dữ liệu được mô tả tại Điều 2.8(a) “Dữ 

liệu về quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm 

thất nghiệp chưa công bố” sẽ ảnh hưởng đến Việt Nam 

ở cấp độ vĩ mô như thế nào, trừ trường hợp mối quan 

ngại chính là dữ liệu này liên quan đến một số lượng dữ 

liệu cá nhân nhất định của công dân Việt Nam. 

 

Ngoài ra, Điều 2.9 về “Dữ liệu thuộc lĩnh vực công 

nghiệp và thương mại” cũng nên được loại bỏ, vì không 

có ngưỡng số liệu cụ thể để xác định khi nào các loại dữ 

liệu được mô tả trong điều khoản này sẽ ảnh hưởng đến 

Việt Nam ở cấp độ vĩ mô. 

 

8  
Điều 2. Dữ liệu quan trọng 

[…] 

7. Dữ liệu thuộc lĩnh vực tài 

nguyên và môi trường do cơ 

quan nhà nước thu thập, 

quản lý chưa công bố 

a) Dữ liệu về điều tra, giải 

quyết sự cố môi trường  

b) Dữ liệu về tài nguyên, môi 

trường, địa chất, khí hậu, khí 

tượng thuỷ văn trừ dữ liệu 

Điểm b khoản 7 Điều 2 Dự thảo Quyết định quy định 

dữ liệu quan trọng bao gồm dữ liệu về tài nguyên, môi 

trường, địa chất do cơ quan nhà nước thu thập, quản lý 

chưa công bố (trừ các dữ liệu cốt lõi theo quy định tại 

khoản 8 Điều 1 Dự thảo Quyết định). Quy định chưa 

nêu rõ dữ liệu quan trọng quy định ở đây là các dữ liệu 

do cơ quan nhà nước tự thu thập và quản lý hay bao 

gồm cả các dữ liệu do các doanh nghiệp thu thập cho 

mục đích nghiên cứu phát triển các dự án đầu tư và phải 

nộp cho cơ quan nhà nước để quản lý và theo dõi theo 

quy định của luật chuyên ngành (ví dụ các dữ liệu do 

doanh nghiệp thu được trong quá trình khảo sát để phát 

Để tránh có nhiều cách hiểu khác nhau về đối 

tượng áp dụng, đề nghị làm rõ khái niệm này.  

Nếu dữ liệu quan trọng bao gồm cả các dữ liệu 

do các doanh nghiệp thu thập từ hoạt động khảo 

sát nhằm phát triển dự án, chúng tôi đề xuất Dự 

thảo Quyết định đưa ra quy định cụ thể hơn để 

nhà đầu tư có cơ sở thực hiện.  Có thể cân nhắc 

sửa đổi quy định tại điểm b, khoản 7 Điều 2 Dự 

thảo Quyết định như sau:  

Điều 2. Dữ liệu quan trọng 
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quy định tại khoản 8 Điều 1 

Quyết định này; 

triển dự án điện gió ngoài khơi, như dữ liệu gió, dữ liệu 

địa chất theo quy định của Luật Điện Lực).  

7. Dữ liệu thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi 

trường do cơ quan nhà nước thu thập, quản lý 

chưa công bố 

b) Dữ liệu về tài nguyên, môi trường, địa chất, 

khí hậu, khí tượng thuỷ văn (bao gồm dữ liệu 

và kết quả khảo sát để phục vụ phát triển dự 

án đầu tư phải nộp về cơ quan quản lý nhà 

nước có thẩm quyền để quản lý theo quy định 

của pháp luật quản lý ngành, lĩnh vực) trừ dữ 

liệu quy định tại khoản 8 Điều 1 Quyết định 

này;  
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TỔNG HỢP Ý KIẾN  
DỰ THẢO QUYẾT ĐỊNH CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ BAN HÀNH DANH MỤC  

DỮ LIỆU QUAN TRỌNG, DỮ LIỆU CỐT LÕI 

[Đính kèm Công văn VBF18325] 

Chuẩn bị bởi: NCT Ngân hàng VBF 

Ngày 18/03/2025 

STT 
Điều 

khoản 
Nội dung điều khoản Kiến nghị Cơ sở đề xuất 

1.  Bổ 

sung 

mới 

Điều 1  

 Đề nghị bổ sung quy định để làm rõ danh mục dữ liệu 

cốt lõi, dữ liệu quan trọng được xác định theo lĩnh vực, 

nhóm, khu vực cụ thể, phù hợp với tiêu chí xác định dữ 

liệu quan trọng tại Điều 3 và dữ liệu cốt lõi tại Điều 4, 

Dự thảo Nghị định Quy định chi tiết một số điều và biện 

pháp thi hành Luật Dữ Liệu như sau: 

“Điều 1: Nguyên tắc xác định dữ liệu cốt lõi và dữ liệu 

quan trọng 

Việc xác định dữ liệu cốt lõi và dữ liệu quan trọng tại 

Quyết định này chỉ được áp dụng trong phạm vi lĩnh 

vực, nhóm, khu vực cụ thể mà chủ quản dữ liệu, chủ sở 

hữu dữ liệu đang hoạt động, kinh doanh.” 

 

Theo quy định tại “Điều 3 - Tiêu chí xác định dữ liệu quan 

trọng” và “Điều 4 – Tiêu chí xác định dữ liệu cốt lõi”, Dự 

thảo Nghị định Quy định chi tiết một số điều và biện pháp 

thi hành Luật Dữ Liệu, việc xác định dữ liệu quan trọng, 

dữ liệu cốt lõi phải dựa trên mức độ tác động của dữ liệu 

đến lĩnh vực, nhóm, khu vực cụ thể. Do đó, đề nghị bổ 

sung quy định về Nguyên tắc xác định dữ liệu cốt lõi và 

dữ liệu quan trọng của Quyết định để làm rõ cách thức sử 

dụng danh mục dữ liệu quan trọng, dữ liệu cốt lõi trong 

thực tế. 

Ví dụ: nếu một loại dữ liệu đang được liệt kê thuộc lĩnh 

vực y tế nhưng được xây dựng, quản lý, vận hành bởi một 

chủ quản dữ liệu, chủ sở hữu dữ liệu hoạt động trong lĩnh 

vực tài chính ngân hàng thì trường hợp đó không được coi 

là có tác động đến lĩnh vực y tế cũng như lĩnh vực tài chính 

ngân hàng. Dự thảo Quyết định sẽ chỉ điều chỉnh trường 

hợp dữ liệu được liệt kê thuộc lĩnh vực y tế được xây dựng, 

quản lý, vận hành bởi chủ quản dữ liệu, chủ sở hữu dữ liệu 

hoạt động trong chính lĩnh vực y tế. 

2.  Điều 1. Dữ liệu cốt lõi: Đề xuất chuyển dữ liệu này trong danh muc dữ liệu 

cốt lõi thành danh mục dữ liệu quan trọng, quy định 

Như trình bày tại Điều 1, theo quy định tại Nghị định 

117, tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài 
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Điều 

1.21 

21. Dữ liệu về giao dịch 

ngân hàng xuyên biên giới 

(từ 50.000 giao dịch trở 

lên). 

tại  Điều 2.8.c , bởi lẽ trong Điều 2.8.c đã quy định về 

dữ liệu giao dịch. Do vậy dữ liệu về giao dịch ngân 

hàng (trong đó có giao dịch ngân hàng xuyên biên 

giới) là dữ liệu quan trọng trong lĩnh vực ngân hàng 

khi số lượng dữ liệu đạt tới mức 1 triệu khách hàng. 

 Ngoài ra, giao dịch ngân hàng xuyên biên giới được 

hiểu là giao dịch có đối tác ngoài lãnh thổ Việt nam, ví 

dụ như giao dịch chuyển tiền ra nước ngoài hoặc từ nước 

ngoài vào Việt nam. Đây là hoạt động thường xuyên của 

ngành ngân hàng phát sinh hàng ngày và có số lượng 

cao. Nếu quy định các giao dịch ngân hàng chuyển tiền 

xuyên biên giới này (với số lượng từ 50 nghìn giao dịch 

trở lên) là dữ liệu cốt lõi, thì các giao dịch của các ngân 

hàng đặc biệt là các ngân hàng có hệ thống lưu trữ dữ 

liệu ở nước ngoài sẽ bị đình trệ khi thực hiện theo Điều 

12.6 của Nghị định hướng dẫn Luật Dữ liệu vì phải xin 

phê duyệt của Bộ Công an .  

(sau đây gọi chung là ngân hàng) có nghĩa vụ bảo mật 

thông tin khách hàng và thực hiện giữ bí mật, cung cấp 

thông tin khách hàng (bao gồm cả tổ chức và cá nhân) 

theo quy định tại Nghi định này.  

Định nghĩa về thông tin khách hàng tại Nghị định 117 đã 

bao gồm thông tin về giao dịch ngân hàng của khách hàng 

(bao gồm giao dịch nội địa và xuyên biên giới). Việc quy 

định dữ liệu về giao dịch ngân hàng xuyên biên giới (từ 

50,000 giao dịch trở lên) là dữ liệu quan trọng sẽ giúp các 

ngân hàng thống nhất trong cách hiểu và tuân thủ với các 

quy định về giữ bí mật, bảo vệ thông tin khách hàng, đồng 

thời không ảnh hưởng đến hoạt động thường ngày của các 

ngân hàng. 

Đề xuất bổ sung các định nghĩa 

1. “Giao dịch ngân hàng xuyên biên giới”: giao dịch 

ngân hàng là giao dịch thuộc phạm vi hoạt động 

ngân hàng quy định tại Luật các Tổ chức Tín dụng 

[Khoản 17, Điều 4, Luật Tổ chức Tín dụng 

số  32/2024/QH15] giữa một/nhiều cá nhân, tổ chức 

tại Việt Nam và một/ nhiều cá nhân, tổ chức ở nước 

ngoài. 

2. “Dữ liệu về giao dịch ngân hàng xuyên biên giới”: 

là các dữ liệu của giao dịch ngân hàng xuyên biên 

giới để xác định các bên trong giao dịch và mô tả 

giao dịch bao gồm dữ liệu về các cơ quan, tổ chức, 
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cá nhân tham gia giao dịch, và giá trị, thời gian và 

mục đích của giao dịch. 

Đề nghị không đưa dữ liệu về giao dịch ngân hàng xuyên 

biên giới vào danh mục dữ liệu cốt lõi. 

Theo quy định tại Điều 3, Điều 4 của Dự thảo Nghị định 

Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật 

Dữ Liệu, việc xác định dữ liệu cốt lõi và dữ liệu quan trọng 

phải dựa trên tiêu chí dữ liệu đó “tác động trực tiếp” hoặc 

“có thể tác động” đến quốc phòng, an ninh, đối ngoại, kinh 

tế vĩ mô, ổn định xã hội, sức khỏe và an toàn cộng đồng 

(không bao gồm bí mật nhà nước). Nguyên tắc này cũng 

được thể hiện nhất quán trong 19 tiêu chí chi tiết được liệt 

kê tại Điều 4 Dự thảo này.  

Tuy nhiên, trên thực tế, trong hoạt động tài chính ngân 

hàng, việc thực hiện các giao dịch ngân hàng xuyên biên 

giới là một hoạt động thông thường, thường xuyên, liên 

tục, trong đó bao gồm cả các giao dịch chuyển tiền giá trị 

thấp, nhỏ lẻ, các giao dịch truy vấn thông tin giữa các định 

chế tài chính về tình trạng xử lý giao dịch, v.v. và do vậy, 

việc vượt ngưỡng 50.000 giao dịch gần như là thường 

xuyên xảy ra  trong khi các giao dịch ngân hàng này không 

có tác động trực tiếp đến quốc phòng, an ninh, đối ngoại, 

kinh tế vĩ mô, ổn định xã hội, sức khỏe và an toàn cộng 

đồng và cũng không tương ứng với bất kỳ tiêu chí nào 

trong 19 tiêu chí quy định tại “Điều 4 – Tiêu chí xác định 

dữ liệu cốt lõi” nêu trên.  

Việc đưa dữ liệu về giao dịch ngân hàng xuyên biên giới 

vào danh mục dữ liệu cốt lõi sẽ tác động tới việc đảm bảo 

tính liên tục trong giao dịch hàng ngày của các ngân hàng 

khi mà việc chuyển/xử lý dữ liệu phải thực hiện theo thủ 
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tục đánh giá rủi ro theo yêu cầu tại Điều12 của dự thảo 

Nghị định hướng dẫn Luật. 

Ngoài ra, khó khăn này sẽ còn lớn hơn rất nhiều đối với 

các ngân hàng thành viên của Nhóm Công tác Ngân hàng 

(thường hệ thống xử lý và lưu trữ dữ liệu được đặt ở ngân 

hàng mẹ tại nước ngoài), vì theo quy định tại Điều 23.2 

của Luật Dữ liệu, kể cả việc các dữ liệu đang được xử lý 

hoặc lưu trữ trên nền tảng ở ngoài lãnh thổ Việt Nam cũng 

đã bị xem như là chuyển/xử lý dữ liệu xuyên biên giới. 

3.  Điều 

2.8.c 

Điều 2. Dữ liệu quan 

trọng: 

8. Dữ liệu thuộc lĩnh vực 

tài chính, ngân sách 

c) Dữ liệu bảo mật ngân 

hàng, thông tin tài khoản 

của các doanh nghiệp và tổ 

chức quan trọng, dữ liệu 

khoản vay, dữ liệu giao 

dịch chứa thông tin của 

1.000.000 người. 

Đề xuất sửa đổi, bổ sung định nghĩa về dữ liệu quan 

trọng thuộc lĩnh vực ngân hàng, cụ thể là dữ liệu 

đáp ứng 2 tiêu chí (i) dữ liệu là thông tin khách hàng 

mà ngân hàng, chi nhánh ngân hàng phải giữ bí mật 

theo quy định pháp luật  và (ii) số lượng dữ liệu của 

1 triệu khách hàng trở lên của tổ chức tín dụng, chi 

nhánh ngân hàng nước ngoài, cụ thể như sau: 

Điều 2.8.c 

c) Dữ liệu thông tin khách hàng của tổ chức tín 

dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phải giữ bí 

mật theo quy định pháp luật mà có chứa dữ liệu của 

từ 1 triệu khách hàng là các doanh nghiệp và tổ 

chức quan trọng của tổ chức tín dụng, chi nhánh 

ngân hàng nước ngoài trở lên. 

Đề nghị Ban soạn thảo bổ sung định nghĩa “doanh 

nghiệp và tổ chức quan trọng” để làm rõ đối tượng 

này là ai.  

Theo quy định tại Điều 1.3 Nghị định 117, tổ chức tín 

dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài (sau đây gọi 

chung là ngân hàng) có nghĩa vụ bảo mật thông tin 

khách hàng và thực hiện giữ bí mật, cung cấp thông 

tin khách hàng (bao gồm cả tổ chức và cá nhân) theo 

quy định tại Nghi định này. Do vậy, việc thống nhất 

về định nghĩa dữ liệu thông tin khách hàng và số 

lượng dữ liệu của một triệu khách hàng trong danh 

mục dữ liệu quan trọng thuộc lĩnh vực ngân hàng sẽ 

đảm bảo việc thống nhất về cách hiểu và thực hiện 

tuân thủ các quy định về dữ liệu, về bảo mật thông tin 

trong ngành ngân hàng.  
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4.  Điều 

2.16 

Dữ liệu cá nhân cơ bản 

của 1 triệu người trở lên, 

dữ liệu cá nhân nhạy cảm 

khác của 10.000 người 

trở lên 

Đề xuất sửa đổi như sau:  

Dữ liệu cá nhân cơ bản của 1 triệu công dân Việt Nam 

trở lên, dữ liệu cá nhân nhạy cảm khác các dữ liệu đã 

được liệt kê tại Quyết định này của 10.000 công dân Việt 

Nam trở lên 

Cơ sở đề xuất:  

1. Căn cứ tiêu chí phân loại dữ liệu quan trọng, thì đối 

tượng cần quản lý sẽ liên quan đến dữ liệu của công dân 

Việt Nam.  

2. Đối với các dữ liệu cá nhân nhạy cảm, để tránh sự trùng 

lặp với những loại thông tin đã được nêu tại từng lĩnh vực, 

kiến nghị làm làm rõ không bao gồm các dữ liệu cá nhân 

nhạy cảm đã nêu tại Quyết Định. 

 


